
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

  
Số:  3540    /QĐ-UBND 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                 
               Bình Thuận, ngày    17    tháng 12 năm 2021 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động 

 (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19  
tại thị trấn Phan Rí Cửa và xã Chí Công, huyện Tuy Phong 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức Ch ́nh quyền điạ phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và 
Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 
về một số biện pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 
khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 
UBND tỉnh Bình Thuận về việc kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng 
bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của 
Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2021 của 
UBND tỉnh Bình Thuận quy định chính sách hỗ trợ người lao động không có giao 
kết hợp đồng lao động (lao động tự do) theo quy định tại điểm 12 mục II Nghị 
quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong tại Tờ trình số 359/TTr-
UBND và Tờ trình số 360/TTr-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao 
động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại thị trấn Phan Rí Cửa và xã 
Chí Công, huyện Tuy Phong, cụ thể như sau:  

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 267 người (gồm: Thị trấn Phan Rí Cửa: 134 
người và xã Chí Công: 133 người); 

- Tổng số tiền hỗ trợ: 400.500.000 đồng (bằng chữ: Bốn trăm triệu, năm 
trăm nghìn đồng). 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Quyết điṇh này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài ch ́nh, Giám đốc 
Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong và Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết điṇh thi hành./. 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Lưu: VT, KGVXNV, Th. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Minh 
 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

Thường trú Tạm trú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1     199.500.000 

1 Hồ Cảnh 01/01/1941 260230320 Thanh Lương
Bán lẻ xổ số 

lưu động

Đại lý vé số Bót

 - Phan Rí Thành
        1.500.000 

2 Hồ Phương Danh 21/12/1984 260972520 Thanh Lương
Bán lẻ xổ số 

lưu động

Đại lý vé số Bót

 - Phan Rí Thành
        1.500.000 

3 Võ Văn Phúc 01/01/1961 060061003262 Thanh Lương
Bán lẻ xổ số 

lưu động

Đại lý vé số 

Nguyễn Văn Châu

 - Phan Rí Thành

        1.500.000 

4 Ngô Mỹ Ngọc 16/09/2003 Hộ khẩu: 4051 Thanh Lương
Bán lẻ xổ số 

lưu động

Đại lý vé số 

Phong Dung

 - Phan Rí Cửa

        1.500.000 

5 Võ Văn Vương 13/06/1992 060092014916 Thanh Lương
Bán lẻ xổ số 

lưu động

Đại lý vé số 

Nguyễn Văn Châu

 - Phan Rí Thành

        1.500.000 

6 Huỳnh Thị Mao 07/07/1960 260217931 Hiệp Đức 1
Bán lẻ xổ số 

lưu động

Đại lý vé số 

Lộc Phát

 - Xã Chí Công

        1.500.000 

7 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 16/04/1986 060188008791 Hiệp Đức 1
Bán lẻ xổ số 

lưu động

Đại lý vé số Nhựt

 - Xã Chí Công
        1.500.000 

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

(LAO ĐỘNG TỰ DO) GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 

TẠI THỊ TRẤN PHAN RÍ CỬA VÀ XÃ CHÍ CÔNG, HUYỆN TUY PHONG

                     ( Kèm Quyết định số 3540  /QĐ-UBND ngày    17 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)

 Xã Chí Công: 133 người

Nam

Số

TT
Họ và tên

Nơi ở hiện tại

Nơi làm việc
Số tiền hỗ trợ 

(đồng)

Hình thức chi trả

Ghi chú
Tài 

khoản

Qua 

bưu 

điện

Ký nhận 

trực tiếp

Công việc chính 

trước khi mất 

việc làmNữ

Ngày, tháng, năm sinh

Số CMND/Thẻ 

căn cước công 

dân



8
Nguyễn Thị Ngọc 

Thoại
30/10/1993 064193015055 Hiệp Đức 1

Bán lẻ xổ số 

lưu động

Đại lý vé số Bót

 - Phan Rí Thành
        1.500.000 

9 Võ Thị Bé Thành 1988 261061793 Hiệp Đức 2
Bán lẻ xổ số 

lưu động

Đại lý vé số Trúc 

Phú Thương -Thị 

trấn Liên Hương

        1.500.000 

10 Võ Thị Quy 1974 060732695 Hiệp Đức 2
Bán lẻ xổ số 

lưu động

Đại lý vé số Lộc 

Phát -Xã Chí Công
        1.500.000 

11
Nguyễn Thị Hồng 

Tuyết
11/05/1979 260971730 Hiệp Đức 2

Bán lẻ xổ số 

lưu động

Đại lý vé số Tèo

 - Phan Rí Thành
        1.500.000 

12 Phạm Thị Út Mai 04/02/1970 260563469 Thanh Tân
Bán lẻ xổ số 

lưu động

Đại lý vé số Nhựt

 - Phan Rí Cửa
        1.500.000 

13 Võ Thị Sửu 01/01/1963 060163003313 Thanh Tân
Bán lẻ xổ số 

lưu động

Đại lý vé số 

Nguyễn Tấn Phát

 - Phan Rí Cửa

        1.500.000 

14 Nguyễn Thị Kim Thiết 13/06/2001 261615333  Hà Thủy 1
Bán lẻ xổ số 

lưu động

Đại lý vé số 

 Thơm Phượng

 - Phan Rí Cửa

        1.500.000 

15 Bùi Thị Kim Tín 18/08/1990 161200166  Hà Thủy 1
Bán lẻ xổ số 

lưu động

Đại lý vé số 

 Đào Thị Hồng

 - Phan Rí Thành

        1.500.000 

16 Huỳnh Văn Nhí 12/09/1983 060083006916 Hà Thủy 3
Bán lẻ xổ số 

lưu động

Đại lý vé số 

Lộc Phát

 - Xã Chí Công

        1.500.000 

17 Nguyễn Thị Kim Yến 11/01/1977 060177010928 Hiệp Đức 1
Phụ bán đồ ăn 

vặt, trà sữa

Khu chợ mới, 

xã Chí Công
        1.500.000 

18 Nguyễn Thị Bích Thủy 20/01/1992 060192015546 Hiệp Đức 2 Bán đồ ăn vặt
Khu chợ mới, 

xã Chí Công
        1.500.000 

19 Huỳnh Thị Sinh 23/04/1972 060172007320 Hiệp Đức 2 Bán mì quãng
Khu chợ mới, 

xã Chí Công
        1.500.000 

20 Võ Thị Thanh Doanh 07/06/1992 261191581 Hiệp Đức 2
Bán đồ ăn vặt, 

nước giải khát

Khu chợ mới, 

xã Chí Công
        1.500.000 



21 Phan Thị Phương Thảo 16/09/1984 260972041 Hiệp Đức 2 Bán trà sữa
Khu chợ mới, 

xã Chí Công
        1.500.000 

22 Nguyễn Thị Thu Xa 18/11/1992 261258671 Hiệp Đức 2
Kem lăn, hột vịt 

lộn

Khu chợ mới, 

xã Chí Công
        1.500.000 

23 Nguyễn Thị Mai Thảo 10/10/1989 261076012 Thanh Tân Bán đồ ăn vặt
Khu chợ mới, 

xã Chí Công
        1.500.000 

24 Trần Thị Tuyết Hạnh 01/01/1978 260848291 Thanh Tân Bán đồ ăn vặt
Khu chợ mới, 

xã Chí Công
        1.500.000 

25 Trần Ngọc Tài 01/05/1997 060097007356 Thanh Tân Bán đồ ăn vặt
Khu chợ mới, 

xã Chí Công
        1.500.000 

26  Nguyễn Văn Nhân 1975 260732410  Hiệp Đức 2 Bán đồ ăn vặt
Khu chợ mới, 

xã Chí Công
        1.500.000 

27
 Nguyễn Trần Đại 

Nghĩa 
17/07/1999 261615948  Hiệp Đức 2 Bán đồ ăn vặt

Khu chợ mới, 

xã Chí Công
        1.500.000 

28 Vương Thị Dung 18/10/1968 260548864 Hiệp Đức 2
Bán hàng rong 

quần áo 

Chợ củ, xã Chí 

Công
        1.500.000 

29 Nguyễn Thị Hết 05/06/1984 261533212 Hà Thủy 1 Bán đồ ăn vặt
Khu chợ mới, 

xã Chí Công
        1.500.000 

30 Nguyễn Ngọc Minh 14/12/2001 261650688  Hiệp Đức 2 Bán đồ ăn vặt
Khu chợ mới, 

xã Chí Công
        1.500.000 

31 Nguyễn Thị Đông 31/01/1981 261652186 Hà Thủy 1 Nước mía 

Khu vực Chợ mới 

xã Chí Công 

(Chợ đêm)

        1.500.000 

32
Nguyễn Thị Thanh 

Ngân
27/05/1997 261512930 Hà Thủy 2 Đồ ăn vặt

Khu vực Chợ mới 

xã Chí Công 

(Chợ đêm)

        1.500.000 

33 Nguyễn Thị Thanh Hà 08/11/1999 060199003416 Hà Thủy 2
Trà sữa, nước trái 

cây

Khu vực Chợ mới 

xã Chí Công 

(Chợ đêm)

        1.500.000 



34 Phạm Thị Ngọc Thuận 09/01/1985 060185006992 Hà Thủy 2
Trà sữa, nước trái 

cây

Khu vực Chợ mới 

xã Chí Công 

(Chợ đêm)

        1.500.000 

35
Nguyễn Thị Bích 

Duyên
19/10/1998 261515078 Hà Thủy 3 Đồ ăn vặt

Khu vực Chợ mới 

xã Chí Công 

(Chợ đêm)

        1.500.000 

36 Lê Thị Ngọc Lan 01/01/1957 056157000343 Hiệp Đức 2
Bán cơm, nước 

giải khát

QL1A, xã Chí 

Công
        1.500.000 

37 Nguyễn Thị Diễm 20/11/1994 261334071 Hà Thủy 1 Đồ ăn vặt

Khu vực Chợ mới 

xã Chí Công 

(Chợ đêm)

        1.500.000 

38 Lâm Thị Thảo 15/12/1988 261072383 Hiệp Đức 2
Bán nước giải 

khát 

QL1A, xã Chí 

Công
        1.500.000 

39 Trần Thị Tâm 01/01/1962 060162001769 Thanh Lương
Bán nước giải 

khát 

QL1A, xã Chí 

Công
        1.500.000 

40 Đào Thanh Phương 21/09/1990 060090000289 Hiệp Đức 1 Tài xế 
Xe tải Thúy Cường, 

xã Chí Công
        1.500.000 

41 Hoàng Hải Hồng Quân 24/10/1998 261514775 Thanh Tân Tài xế 
Xe tải Thúy Cường, 

xã Chí Công
        1.500.000 

42 Nguyễn Văn Cường 25/07/1976 060076003938 Thanh Lương Tài xế 
Xe tải Thúy Cường, 

xã Chí Công
        1.500.000 

43 Nguyễn Minh Sang 21/11/1971 260569366 Thanh Lương Tài xế 
Xe du lịch Minh 

Sang, xã Chí Công
        1.500.000 

44 Võ Đức Thắng 12/05/1979 060079011380 Thanh Lương Tài xế 
Xe tải Thanh Long, 

xã Chí Công
        1.500.000 

45
Nguyễn Thị Thái 

Thanh
28/11/1983 060183007318 Thanh Lương   Dạy Yoga

Yoga Thái Thanh, 

xã Chí Công
        1.500.000 

46 Nguyễn Minh Tuấn 27/09/1974 060074009616 Thanh Lương Tài xế 

Nhà xe

Hồng Cường, 

xã Chí Công

        1.500.000 



47 Lại Thị Ngọc Trâm 02/07/2000 2611014950 Thanh Lương Tiếp Tân
Khách sạn Bông 

Hồng, xã Chí Công
        1.500.000 

48 Lê Thị Phương Thảo 24/12/1994 060194007405 Thanh Lương Làm đẹp
Thanh Lương, 

xã Chí Công
        1.500.000 

49 Nguyễn Thị Thu Tuyết 21/12/1983 060183012937 Thanh Lương Làm đẹp
Thanh Lương, 

xã Chí Công
        1.500.000 

50 Võ Thị Thương 13/07/1985 260972457 Thanh Lương Làm đẹp
Hà Thủy 3, 

xã Chí Công
        1.500.000 

51 Dương Thị Bích Hà 22/02/1991 060191013940 Thanh Lương Bida 39

 Thôn Thanh 

Lương, xã Chí 

Công

        1.500.000 

52 Phan Hoài Vinh 15/10/1987 060087002762 Thanh Lương Bida 40

 Thôn Thanh 

Lương, xã Chí 

Công

        1.500.000 

53 Phan Thanh Luận 06/09/1988 261072883 Thanh Lương Tài xế 

Nhà xe

Hồng Cường, 

xã Chí Công

        1.500.000 

54 Võ Văn Thọ 01/01/1963 060063005807 Thanh Lương Phụ xe

Nhà xe

Hồng Cường, 

xã Chí Công

        1.500.000 

55 Võ Lê Phước Toại 07/12/1997 261363367 Thanh Lương Tài xế 

Nhà xe

Hồng Cường, 

xã Chí Công

        1.500.000 

56 Trịnh Thế Trung 22/01/1985 260972221 Thanh Lương Tài xế 

Nhà xe

Hồng Cường, 

xã Chí Công

        1.500.000 

57 Trịnh Thế Lạc 01/01/1973 260652373 Thanh Lương
Tài xế xe 

du lịch

Nhà xe

Hồng Cường, 

xã Chí Công

        1.500.000 

58 Phạm Văn Sô 01/01/0945 260241318 Hiệp Đức 1
Dịch vụ trò chơi 

điện tử

Thôn Hiệp Đức 1, 

xã Chí Công
        1.500.000 

59 Thái Thị Phương Ly 01/01/1970 060170005099 Hiệp Đức 1
Dịch vụ trò chơi 

điện tử

Thôn Hiệp Đức 1, 

xã Chí Công
        1.500.000 



60 Võ Thị Khánh Lý 1987 261186233 Hiệp Đức 1 Làm đẹp
Thôn Hiệp Đức 1, 

xã Chí Công
        1.500.000 

61 Nguyễn Quốc Đạt 23/10/2001 060201009107 Hiệp Đức 1
Trang điểm cô 

dâu
xã Chí Công         1.500.000 

62 Nguyễn Thị Trúc Vân 21/05/1990 261131033 Hiệp Đức 1 Spa
Spa Bạch Lê, 

xã Chí Công
        1.500.000 

63 Trương Hưng 09/05/1988 060088013725 Hiệp Đức 1 Phụ xe
Xe Đăng Vũ, 

Phan Rí Cửa
        1.500.000 

64 Dương Thị Sương 20/06/1995 060195016433 Hà Thủy 1 Phụ bếp

Nhà hàng Mai 

Linh, 

xã Chi Công

        1.500.000 

65 Trần Thị Kim Huệ 30/05/1997 261363783 Hiệp Đức 2 Làm đẹp
Thôn Hiệp Đức 2,

 xã Chí Công
        1.500.000 

66 Võ Thị Kim Liên 06/06/1979 260847337 Hiệp Đức 2 Làm đẹp
Thôn Hiệp Đức 2, 

xã Chí Công
        1.500.000 

67 Phạm Văn Hùng 11/07/1983 060083006991 Hiệp Đức 2 Hớt tóc máy lạnh
Thôn Hiệp Đức 2, 

xã Chí Công
        1.500.000 

68 Ngô Thị Ba 12/02/1984 260972259 Hiệp Đức 2 Làm thuê
Nhà hàng Khánh 

Thy, xã Chí Công
        1.500.000 

69 Trần Minh Thiện 13/03/1973 261534827 Hiệp Đức 2 Tài xế du lịch
Xe du lịch Thái 

Thiện, xã Chí Công
        1.500.000 

70 Lê Thị Thu An 24/04/2005 261682041 Hiệp Đức 2 Phụ bếp
Nhà hàng Khánh 

Thy, xã Chí Công
        1.500.000 

71 Nguyễn Thị Luyến 03/02/1999 261615227 Hiệp Đức 2 Làm thuê
Quán Lưu Luyến, 

xã Chí Công
        1.500.000 

72 Trương Thị Thuyết 01/01/1968 260570012 Hiệp Đức 2 Tự làm
Quán Lưu Luyến, 

xã Chí Công
        1.500.000 



73 Võ Văn Sáng 20/07/1975 260732540 Hiệp Đức 2 Internet
Thôn Hiệp Đức 2, 

xã Chí Công
        1.500.000 

74 Lâm Thị Phượng 10/06/1990 261191993 Hiệp Đức 2 Phụ bếp

Dịch vụ tiệc cưới 

Tín Oanh, 

Phan Rí Cửa

        1.500.000 

75 Phạm Thị Ngọc Anh 03/11/1990 261131105 Hiệp Đức 2 Làm đẹp

Tiệm tóc Ngọc 

Anh, thôn Thanh 

Lương

        1.500.000 

76 Nguyễn Đăng Quang 18/06/1996 261363449 Hiệp Đức 2 Hớt tóc máy lạnh
Thôn Hiệp Đức 2, 

xã Chí Công
        1.500.000 

77 Cao Thị Xuân Trúc 1976 060176009919 Hiệp Đức 2 Làm đẹp
Thôn Hiệp Đức 2, 

xã Chí Công
        1.500.000 

78 Lê Văn Toàn 01/09/1993 261265126 Hà Thủy 1 Làm thuê
Quán nhậu Susi, 

thôn Hiệp Đức 2
        1.500.000 

79 Đoàn Thị Ngọc Hường 31/10/1979 060179006093 Thanh Tân Làm đẹp

 Thôn Thanh 

Lương, xã Chí 

Công

        1.500.000 

80 Lâm Thị Liễu 08/10/1988 060188008916 Thanh Tân Làm đẹp

 Thôn Thanh 

Lương, xã Chí 

Công

        1.500.000 

81 Dương Thị Bích Hạnh 01/01/1988 261072389 Thanh Tân Làm đẹp
 Thôn Thanh Tân, 

xã Chí Công
        1.500.000 

82
Nguyễn Ngọc Thiện 

Đạt
10/07/2004 060204000265 Thanh Tân Chạy bàn

Ẩm thực Ciao, 

Phan Rí Cửa
        1.500.000 

83  Bùi Thị Phúc 01/01/1959 260847548  Hiệp Đức 2 Internet
Thôn Hiệp Đức 2, 

xã Chí Công
        1.500.000 

84 Phan Minh Phong 12/10/1990 261311835 Hà Thủy 1 Internet
Thôn Hiệp Đức 1, 

xã Chí Công
        1.500.000 

85
 Nguyễn Quỳnh Yến 

Vy
15/04/2004 060304000755  Hà Thủy 1

 Phục vụ chạy 

bàn

 Khu vui chơi giải 

trí Mũi Tàu, Phan 

Rí Cửa

        1.500.000 



86  Trần Nhật Tiến 1970 260573146  Hà Thủy 1
 Phục vụ chạy 

bàn

 Quán karoke Nhật  

Tiến, xã Chí Công
        1.500.000 

87  Nguyễn Thị Cẩm Liễu 04/05/1985 260971097  Hà Thủy 1 Internet
Thôn Hà Thủy 1, 

xã Chí Công
        1.500.000 

88  Trần Thị Dung 20/01/1976 260890823  Hà Thủy 1
Nhân viên dọn 

dẹp 

Nhà nghỉ Quốc 

Hưng, xã Chí Công
        1.500.000 

89  Nguyễn Xuân Quang 19/02/1991 261191479  Hà Thủy 1 Internet
Thôn Hà Thủy 1, 

xã Chí Công
        1.500.000 

90 Nguyễn Thanh Tuấn 16/03/1978 060078007968  Hà Thủy 1 Internet
Thôn Hà Thủy 1, 

xã Chí Công
        1.500.000 

91  Bùi Thị Mỹ Phương 16/12/1991 060191009138  Hà Thủy 1 Làm đẹp
Thôn Hiệp Đức 2, 

xã Chí Công
        1.500.000 

92 Nguyễn Thái Linh 05/11/1971 264030167  Hà Thủy 1
  Tài xế xe 

du lịch

 Xe 16 chỗ Thanh 

Tuyền, xã Chí 

Công

        1.500.000 

93  Nguyễn Thị Đông 20/08/2000 261517048  Hà Thủy 1 Làm đẹp
Thôn Hà Thủy 1, 

xã Chí Công
        1.500.000 

94 Nguyễn Văn Thoại 12/07/1995 060095005497  Hà Thủy 1 
Huấn luyện viên 

thể hình

MingGym, 

Thị trấn Liên 

Hương

        1.500.000 

95 Ngô Minh Tài 1967 260569975 Hà Thủy 1
Tài xế dịch vụ du 

lịch

Nhà xe Huy 

Phượng, 

xã Hòa Minh

        1.500.000 

96 Nguyễn Phương Huy 10/05/1986 060086011832 Hà Thủy 1
Tài xế dịch vụ du 

lịch

Nhà xe Huy 

Phượng, 

xã Hòa Minh

        1.500.000 

97 Nguyễn Mỹ Khánh 07/09/1987 301213154 Hà Thủy 1
Lái xe vận 

chuyển hàng hóa

Nhà xe Anh Sơn, 

Phan Rí Cửa
        1.500.000 

98 Mai Thị Thắm 21/10/1984 06184007804 Hà Thủy 1
Nhân viên phục 

vụ 

Nhà nghĩ Quốc 

Hưng, xã Chí Công
        1.500.000 



99 Nguyễn Thị Thảo Vi 29/06/1992 205676718 Hà Thủy 2 Làm đẹp
Hà Thủy 2,

 xã Chí Công
        1.500.000 

100 Võ Công Danh 15/06/1994 261334385 Hà Thủy 3
Hớt tóc

 máy lạnh

Hà Thủy 3,

 xã Chí Công
        1.500.000 

101
Ngô Hoàng Thái Như 

Quỳnh
06/11/1996 261512792 Hà Thủy 3

Cơ sở làm đẹp 

Ấn tượng

Hà Thủy 2,

 xã Chí Công
        1.500.000 

102 Nguyễn Ngọc Lót 29/06/1985 260992173 Hiệp Đức 2 Phụ bếp

Nhà hàng tiệc cưới 

Khánh Thy, 

xã Chí Công

        1.500.000 

103 Nguyễn Thành Tiền 11/09/1992 060092010032 Thanh Tân Bida
Bida 88, 

xã Chí Công
        1.500.000 

104 Huỳnh Thị Lệ Xuân 09/02/2005 060305012238 Hiệp Đức 1 Làm đẹp

Tiệm tóc Ngọc 

Anh, thôn Thanh 

Lương

        1.500.000 

105 Nguyễn Thanh Long 04/11/1990 06009014460 Thanh Lương
Lái xe vận 

chuyển hàng hóa

Nhà xe Đức Thắng, 

xã Chí Công
        1.500.000 

106 Lê Minh Hải 14/06/1971 060071004789 Thanh Lương
Lái xe vận 

chuyển hàng hóa

Nhà xe Hồng Hải, 

xã Chí Công
        1.500.000 

107
Nguyễn Thị Ngọc 

Thuận
01/01/1968 260573140 Thanh Lương Phụ bếp

Dịch vụ tiệc cưới 

Tín Oanh, 

Phan Rí Cửa

        1.500.000 

108 Đặng Thị Kim Quy 25/05/1992 060192005217 Thanh Lương Internet
Thanh Lương, 

xã Chí Công
        1.500.000 

109 Lê Thị Kim Đào 26/09/1984 261072944 Hà Thủy 2 Làm đẹp
Cơ sở làm đẹp Kim 

Đào, xã Chí Công
        1.500.000 

110
Trương Thị Ngân 

Giang
15/09/1984 260971850 Hà Thủy 1 Làm đẹp

Tiệm tóc Nhí, 

thôn  Hà Thủy 1
        1.500.000 

111 Võ Thị Kim Trang 06/04/2003 060303013463 Hiệp Đức 1 Làm đẹp

Tiệm tóc Ngọc 

Anh, thôn Thanh 

Lương

        1.500.000 



112 Trần Văn Phú 16/02/1996 261511909 Hiệp Đức 2 Đầu bếp
Quán Bell Bell, Thị 

trấn Liên Hương
        1.500.000 

113 Ngô Như Quỳnh 20/05/2006 060306006859 Hiệp Đức 1 Làm đẹp
Thôn Hà Thủy 2, 

xã Chí Công
        1.500.000 

114 Hồ Thị Kim Xuân 26/05/1995 060195007517 Thanh Lương Nhân viên

Khu vui chơi giải 

trí Kids vina, Phan 

Rí Cửa

        1.500.000 

115 Nguyễn Thu Ngọc 02/09/1996 261363506 Hiệp Đức 1 Làm đẹp
Tiệm tóc Thanh 

Thủy, xã Chí Công
        1.500.000 

116
Nguyễn Thị Thanh 

Thủy
28/12/1991 060191010186 Hiệp Đức 1 Làm đẹp

Tiệm tóc Thanh 

Thủy, xã Chí Công
        1.500.000 

117 Trương Thị Xuyến 29/04/1980 260930184 Hiệp Đức 2 Làm đẹp
Tiệm tóc Xuyến, 

xã Chí Công
        1.500.000 

118
Nguyễn Thị Hoài 

Diễm
04/02/1994 060194011537 Hiệp Đức 1 Làm đẹp

Tiệm tóc Yêu,

 xã Chí Công
        1.500.000 

119
Nguyễn Thị Ngọc 

Oanh
18/02/2004 261662697 Hà Thủy 3 Phụ bếp

Nhà hàng tiệc cưới 

Bình Minh, 

xã Chí Công

        1.500.000 

120 Nguyễn Thanh Bình 24/08/1982 260965260 Thanh Lương Phụ bếp

Nhà hàng tiệc cưới 

Bình Minh, 

xã Chí Công

        1.500.000 

121 Trịnh Thị Hòa 20/01/1977 260793262 Hiệp Đức 2 Làm đẹp
Hiệp Đức 2,

xã Chí Công
        1.500.000 

122
Nguyễn Thị Hồng 

Thủy
12/11/1985 0601860011750 Hà Thủy 1 Làm đẹp

Tiệm tóc Hồng 

Thủy, xã Chí Công
        1.500.000 

123 Lê Thị Kim Linh 03/10/1991 060191010388 Hà Thủy 2 Làm đẹp
Tiệm tóc Thông 

Linh, xã Chí Công
        1.500.000 

124 Đặng Thị Xuân 01/01/1964 260454528 Hiệp Đức 2 Phụ quán cơm

Quán cơm Chân 

Quê, Quốc Lộ 1A,

 xã Chí Công

        1.500.000 



125 Nguyễn Thị Ý Yên 29/10/1984 060184012011 Hiệp Đức 2 Nấu ăn

Quán cơm Chân 

Quê, Quốc Lộ 1A,

 xã Chí Công

        1.500.000 

126 Ngô Thị Trúc Ly 14/07/1982 260894389 Thanh Lương Nấu bếp

Quán cơm Thuận 

Ly, Quốc Lộ 1A,

 xã Chí Công

        1.500.000 

127 Võ Thị Đoan Trang 08/11/2000 261615389 Hiệp Đức 1 Phụ quán cơm

Quán cơm Tấn Tài, 

QL1A, xã Chí 

Công

        1.500.000 

128 Phan Thị Tiền 24/06/1986 060186012055 Hiệp Đức 1 Phụ quán cơm

Quán cơm Tấn Tài, 

QL1A, xã Chí 

Công

        1.500.000 

129 Lê Thị Thùy Dung 05/06/1988 331569079 Hiệp Đức 1 Phụ quán cơm

Quán cơm Tấn Tài, 

QL1A, xã Chí 

Công

        1.500.000 

130 Phan Thị Tới 19/12/1984 260971757 Hiệp Đức 1 Phụ quán cơm

Quán cơm Tấn Tài, 

QL1A, xã Chí 

Công

        1.500.000 

131 Lê Bình Phương Thảo 10/09/1982 260895582 Thanh Lương Phụ bếp

Quán cơm Trúc 

Thanh, QL 1A, xã 

Chí Công

        1.500.000 

132 Lục Bích Thủy 14/11/1994 261334245 Thanh Lương
Nhân viên 

phụ quán

Quán lẩu Anh Em, 

xã Chí Công
        1.500.000 

133 Nguyễn Thị Lập 1974 260793444 Thanh Lương Phụ bếp
Quán lẩu Anh Em, 

xã Chí Công
        1.500.000 

2     201.000.000 

134 Trần Thị Phương Trâm 08/4/2004 060304003544
KP Giang Hải 

3

nhân viên trà sữa 

Béoo

MT4, thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000

135
Nguyễn Thị Tuấn 

Trâm
01/10/1997 261364372 KP hải tân 2

nhân viên quán 

nhậu Tèo Hai
xã Hòa Minh 1.500.000

136 Đỗ Thanh Trọng 24/5/1999 261514278 KP Phú Thủy
nhân viên  quán 

nhậu Tèo Liên

Đường ĐT716, thị 

trấn Phan Rí Cửa
1.500.000

137 Bùi Văn Sang 01/01/1980 060088001264 KP Phú Hải
nhân viên  quán 

nhậu Tèo Liên

Đường ĐT716, thị 

trấn Phan Rí Cửa
1.500.000

Thị trấn Phan Rí Cửa: 134 người



138 Phạm Thị Hai 01/01/1964 060164001190 KP Phú Hải
nhân viên  quán 

nhậu Tèo Liên

Đường ĐT716, thị 

trấn Phan Rí Cửa
1.500.000

139 Trần Thị Bình 01/01/1970 060170001523 KP Phú Hải
nhân viên  quán 

nhậu Tèo Liên

Đường ĐT716, thị 

trấn Phan Rí Cửa
1.500.000

140 Phạm Nga 29/01/1999 060099001110 KP Phú Hải
nhân viên  quán 

nhậu Tèo Liên

Đường ĐT716, thị 

trấn Phan Rí Cửa
1.500.000

141 Phạm Thị Thi 08/9/1975 060175001211 KP Phú Hòa
nhân viên  quán 

nhậu Tèo Liên

Đường ĐT716, thị 

trấn Phan Rí Cửa
1.500.000

142 Võ Duy Hồng 30/4/1988 261176688
KP Song 

Thanh 2

nhân viên quán 

phở  sáu lệ

TG2, thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000

143 Lê Thị Mỹ Nga 05/4/1990 080190001771
KP Song 

Thanh 2

nhân viên quán 

phở  sáu lệ

TG2, thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000

144 Võ Thị Lệ 05/9/1992 261196376 KP Minh tân 1
nhân viên quán 

phở  sáu lệ

TG2, thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000

145
Nguyễn Thị Thanh 

Hảo
23/4/2001 261519727 KP Minh tân 3

nhân viên quán 

phở  sáu lệ

TG2, thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000

146 Lê Thị Ngọc Trâm 29/9/2001 261518530 KP Minh tân 3
nhân viên quán 

phở  sáu lệ

TG2, thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000

147 Phạm Thị Ngọc Nhung 22/7/1994 060194001824 KP Minh tân 2

nhân viên quán 

Bê thui Quang 

Vinh

MT4, thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000

148
Phạm Thị Tuyết 

Nhung
17/7/2004 261656435 KP Minh tân 3

nhân viên quán 

Bê thui Quang 

Vinh

MT4, thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000

149 Nguyễn Lê Ngọc Hà 10/07/1997 060197001448
KP Giang Hải 

2

nhân viên quán 

ốc trung

MT4, thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000

150 Trần Thị Diễm 24/8/2004 060304001181
KP Giang Hải 

3

nhân viên quán 

ốc trung

MT4, thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000

151 Nguyễn Thị My 01/01/1959 060159000385
KP Song 

Thanh 2

nhân viên quán 

lẩu cá Hùng Ba 

Sa

ST2, thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000



152 Trần Văn Hà 22/12/1989 261132737
KP Song 

Thanh 2

nhân viên quán 

lẩu cá Hùng Ba 

Sa

ST2, thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000

153 Tạ Thị Thu Trang 20/8/1989 261126874
KP Song 

Thanh 2

nhân viên quán 

lẩu cá Hùng Ba 

Sa

ST2, thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000

154 Lê Thị Xuân Đào 14/3/2002 060302000758
KP Song 

Thanh 3

nhân viên làng 

nướng Như Ý
xã Hòa Minh 1.500.000

155 Lê Thanh Hải 03/7/2003 060203001018 KP Minh tân 3
nhân viên làng 

nướng Như Ý
xã Hòa Minh 1.500.000

156 Đặng Văn Kim 15/6/1965 260450358 KP hải tân 2
nhân viên làng 

nướng Như Ý
xã Hòa Minh 1.500.000

157 Dương Minh Cường 07/7/1987 260979532
KP Giang Hải 

1

nhân viên quán 

ăn Đồng Quê

TG1, thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000

158 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 24/11/1997 261510021 KP Phú Thủy
nhân viên quán 

ăn Đồng Quê

TG1, thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000

159 Huỳnh Lê Thảo Nhi 22/8/1996 261360691
KP Thanh 

Giang 1

nhân viên quán 

ăn Đồng Quê

TG1, thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000

160 Phan Thị Hồng 01/01/1975 260729793
KP Thanh 

Giang 1

nhân viên quán 

ăn Đồng Quê

TG1, thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000

161 Nguyễn Thị Ngọc Mai 16/3/1987 260982072 KP Hải Tân 3
nhân viên quán 

ăn Đồng Quê

TG1, thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000

162 Văn Sư Tiến 01/01/1973 261261800
KP Xuân 

Giang 1

nhân viên 

Karaoke Mũi Tàu
xã Hòa Minh 1.500.000

163 Nguyễn Minh 01/01/1973 260698657
KP Minh Tân 

3

nhân viên 

Karaoke Mũi Tàu
xã Hòa Minh 1.500.000

164 Trần Thị Hoa 10/03/1986 060186000800
KP Thanh 

Giang 2

nhân viên thu 

ngân Mũi Tàu
xã Hòa Minh 1.500.000

165 Ngô Thị Hoa 14/7/1961 260191934
KP Thanh 

Giang 2

nhân viên pha 

chế cà phê Mũi 

Tàu

xã Hòa Minh 1.500.000



166
Nguyễn Thị Thanh 

Mai
28/11/1995 060195000969

KP Minh Tân 

2

nhân viên phụ 

bếp Mũi Tàu
xã Hòa Minh 1.500.000

167 Nguyễn Thị Kim Anh 15/02/1990 261196412
KP Minh Tân 

2

nhân viên tạp vụ 

Mũi Tàu
xã Hòa Minh 1.500.000

168 Nguyễn Văn Tư 04/11/1999 261513522
KP Giang Hải 

1

nhân viên pha 

chế cà phê Mũi 

Tàu

xã Hòa Minh 1.500.000

169 Đỗ Thị Tâm 25/8/2005 261662626
KP Song 

Thanh 1

nhân viên phục 

vụ cà phê Mũi 

Tàu

xã Hòa Minh 1.500.000

170 Lê Xuân Tín 01/01/1982 260894984
KP Giang Hải 

2

nhân viên phục 

vụ quán biển 

Xanh 

xã Hòa Minh 1.500.000

171 Lê Thị Thanh 21/6/1993 212595127 KP Phú tân
nhân viên quán 

ăn Gành Đá quán

Phú tân, thị trấn 

Phan Rí Cửa
1.500.000

172 Lê Chánh Nghĩa 24/3/1997 261364189 Song Thanh 1
nhân viên bảo vệ 

cà phê Che

ST1, thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000

173 Trần Thị Mỹ Hường 24/12/1987 261618964 Minh Tân 1
nhân viên chạy 

bàn cà phê Che

ST1, thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000

174 Lê Thị Thanh Thảo 01/4/1970 260572615 Phú Hải
nhân viên rửa ly 

cà phê Che

ST1, thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000

175 Bùi Mỹ Nhã Yên 23/01/2002 261519187 Phú Thủy
nhân viên chạy 

bàn cà phê Che

ST1, thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000

176 Huỳnh Thị Thanh Nở 23/6/1983 261129562 Thanh Giang 1
nhân viên quán 

cơm A Tú

TG1, thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000

177 Huỳnh Tiến Phúc 09/4/1958 060058000759 Thanh Giang 1
nhân viên quán 

cơm A Tú

TG1, thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000

178 Trương Thị Thùy Trúc 20/01/1994 261663807 Thanh Giang 1
nhân viên quán 

cơm A Tú

TG1, thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000



179 Nguyễn Văn Tuấn 11/06/1990 060090001191 Thanh Giang 1
nhân viên quán 

Lẩu Ka Ka

TG1, thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000

180 Nguyễn Thị Lượm 15/3/1987 261071987 Thanh Giang 1
nhân viên quán 

Lẩu Ka Ka

TG1, thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000

181 Nguyễn Thị Mỹ 12/02/1984 260979221 Thanh Giang 1
nhân viên quán 

Lẩu Ka Ka

TG1, thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000

182
Nguyễn Thị Thanh 

Nga
23/6/1979 060179000850

KP Song 

Thanh 2

nhân viên quán 

Cây dừa
xã Hòa Minh 1.500.000

183 Lê Thị Ánh 01/01/1977 060177000648
KP Song 

Thanh 3

nhân viên quán 

Cây dừa
xã Hòa Minh 1.500.000

184 Nguyễn Xuân Tiến 16/10/1991 261135620
KP Song 

Thanh 3

nhân viên quán 

Cây dừa
xã Hòa Minh 1.500.000

185 Nguyễn Vương 16/4/2000 060200000600
KP Xuân 

Giang 2

nhân viên quán 

Cây dừa
xã Hòa Minh 1.500.000

186 Trần Thị Thanh Hoàng 20/8/1992 261234214
KP Song 

Thanh 1

nhân viên quán 

Cây dừa
xã Hòa Minh 1.500.000

187 Nguyễn Thị Cúc 22/4/1992 261200091
KP Song 

Thanh 3

nhân viên quán 

Cây dừa
xã Hòa Minh 1.500.000

188 Nguyễn Thị Thúy 13/5/1979 260849669
KP Minh Tân 

2

nhân viên quán 

lẩu 146

ST3, thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000

189 Hà Thị Kim Hường 26/12/1982 060182001333
KP Song 

Thanh 3

nhân viên quán 

lẩu 146

ST3, thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000

190
Dương Thị Huỳnh 

Linh
25/8/1978 260894830

KP Song 

Thanh 3

nhân viên quán 

lẩu 146

ST3, thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000

191 Trần Thị Phượng 01/01/1975 261639794
KP Song 

Thanh 3

nhân viên lẩu 

Bình Ước

ST2, thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000

192 Lê Thị Xuân 01/01/1974 261361334
KP Song 

Thanh 2

nhân viên lẩu 

Bình Ước

ST2, thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000



193 Võ Thị Hằng 23/7/1978 260849445
KP Giang hải 

2

nhân viên lẩu 

Bình Ước

ST2, thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000

194 Trần Thị Phượng 01/01/1969 260543944
KP Song 

Thanh 2

nhân viên lẩu 

Bình Ước

ST2, thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000

195 Nguyễn Thị Minh 16/4/1977 261364467
KP Song 

Thanh 2

nhân viên lẩu 

Bình Ước

ST2, thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000

196 Nguyễn Trường 02/01/2000 261516324
KP Song 

Thanh 2

nhân viên quán 

lẩu nướng hàn 

Quốc - Cô ba

MT4, thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000

197
Nguyễn Thị Xuân 

Tuyền
20/8/2001 261615662

KP Song 

Thanh 2

nhân viên quán 

lẩu nướng hàn 

Quốc - Cô ba

MT4, thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000

198 Trần Thị Quang Minh 01/01/1970 260518280
KP Song 

Thanh 2

nhân viên quán 

lẩu nướng hàn 

Quốc - Cô ba

MT4, thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000

199 Nguyễn Sơn 01/01/1968 260685515
KP Song 

Thanh 2

nhân viên quán 

lẩu nướng hàn 

Quốc - Cô ba

MT4, thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000

200 Nguyễn Anh Phúc 04/11/1996 261360570 KP Phú Tân
Tài xế xe vận tải 

hàng hóa

MT4, thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000

201 Hà Nguyễn Vũ Quang 07/10/1994 261331874
KP Song 

Thanh 1

Tài xế xe vận tải 

hàng hóa

MT4, thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000

202 Trương Thị Kim Tú 03/4/1985 260972105 Thanh Giang 1
nhân viên quán 

cơm 52

QL 1A, xã Hòa 

Minh
1.500.000

203 Nguyễn Thị Tuyết Hoa 29/7/1979 261679058 Minh Tân 4

dọn dẹp vệ sinh 

nhà nghĩ Quốc 

Hưng

QL 1A, xã Chí 

Công
1.500.000

204 Phạm Bình 20/4/1960 260223154 Hải Tân 2

Tài xế xe vận tải 

hành khách 86B-

014.11

HT2, thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000

205 Nguyễn Thị Lan 01/01/1958 060158008135 Thanh Giang 1 Bán vé số 

 Đại lý Phong 

Dung, MT4, thị 

trấn Phan Rí Cửa

1.500.000

206 Nguyễn Vĩnh Thanh 01/01/1983 260966385  Phú Hải
nhân viên cà phê 

cây xanh
xã Hòa Minh 1.500.000



207 Đỗ Thị Thanh Thuận 02/01/1986 260981338 Minh Tân 3
nhân viên cà phê 

cây xanh
xã Hòa Minh 1.500.000

208 Nguyễn Hoàng Oanh 01/01/1989 261132735 Minh Tân 3
nhân viên cà phê 

cây xanh
xã Hòa Minh 1.500.000

209 Trần Mai Văn Hiền 20/01/1998 261364430 Hải Tân 3

nhân viên phục 

vụ cà phê, hồ bơi 

Ciao

MT4, thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000

210 Nguyễn Thị Loan 15/8/1998 261071339 Thanh Giang 1

nhân viên phục 

vụ cà phê, hồ bơi 

Ciao

MT4, thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000

211 Nguyễn Thị Khai 01/01/1961 260223396 Thanh Giang 1

nhân viên phục 

vụ cà phê, hồ bơi 

Ciao

MT4, thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000

212 Trương Thị Loan 11/09/2003 060303001245 Thanh Giang 1

nhân viên phục 

vụ cà phê, hồ bơi 

Ciao

MT4, thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000

213 Nguyễn Thị Nga 27/3/1990 060190002981 Hải Tân 2

nhân viên phục 

vụ cà phê, hồ bơi 

Ciao

MT4, thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000

214 Trần Thị Đoan Trang 02/7/2002 060302000766 Minh Tân 2

nhân viên phục 

vụ cà phê, hồ bơi 

Ciao

MT4, thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000

215 Nguyễn Thị Kim Loan 22/3/2002 060302000388 Giang Hải 3

nhân viên phục 

vụ cà phê, hồ bơi 

Ciao

MT4, thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000

216 Đặng Thị Mỹ Thu 20/01/2001 060301009237 Minh Tân 3

nhân viên phục 

vụ cà phê, hồ bơi 

Ciao

MT4, thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000

217 Lê Thị Minh Hiếu 01/12/2000 060300000534 Song Thanh 2

nhân viên phục 

vụ cà phê, hồ bơi 

Ciao

MT4, thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000

218 Phạm Lê Anh Vũ 26/3/1980 260891554 Phú Hòa

nhân viên phục 

vụ cà phê, hồ bơi 

Ciao

MT4, thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000

219 Võ Hồng Quân 21/6/1977 260791239 Giang Hải 2
nhân viên quán 

ăn Quỳnh Tiên

khu vực 15ha, ST3, 

thị trấn Phan Rí 

Cửa

1.500.000



220
Phan Thị Phương 

Trang
28/7/1978 260511817 Giang Hải 2

nhân viên quán 

ăn Quỳnh Tiên

khu vực 15ha, ST3, 

thị trấn Phan Rí 

Cửa

1.500.000

221
Nguyễn Phan Thủy 

Tiên
21/9/1996 261576569 Giang Hải 2

nhân viên quán 

ăn Quỳnh Tiên

khu vực 15ha, ST3, 

thị trấn Phan Rí 

Cửa

1.500.000

222 Võ Thị Thanh Vinh 05/8/1979 260849325 Thanh Giang 2
nhân viên quán 

ăn Quỳnh Tiên

khu vực 15ha, ST3, 

thị trấn Phan Rí 

Cửa

1.500.000

223 Nguyễn Thị Hậu 13/12/2002 261656063 Song Thanh 3
nhân viên quán 

ăn Quỳnh Tiên

khu vực 15ha, ST3, 

thị trấn Phan Rí 

Cửa

1.500.000

224 Võ Thị Thanh Liên 02/04/1972 060172001806 Minh Tân 1
nhân viên quán 

ăn Quỳnh Tiên

khu vực 15ha, ST3, 

thị trấn Phan Rí 

Cửa

1.500.000

225 Lê Thị Hoa 01/9/1983 260982175 Song Thanh 3
nhân viên quán 

lẩu Toàn Thụy

ST3, thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000

226 Nguyễn Thị Tờ 01/01/1963 260260467 Song Thanh 3
nhân viên quán 

lẩu Toàn Thụy

ST3, thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000

227 Trần Thị Bảy 01/01/1962 260656701 Song Thanh 3
nhân viên quán 

lẩu Toàn Thụy

ST3, thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000

228 Nguyễn Thanh Vinh 05/3/2001 261519904 Thanh Giang 1
nhân viên quán 

lẩu Sơn Lâm

TG1, thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000

229 Trần Thị Xanh 10/03/1969 260543924 Thanh Giang 1
nhân viên quán 

lẩu Sơn Lâm

TG1, thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000

230 Huỳnh Thị Nhị 20/4/1995 060195000396 Thanh Giang 1
nhân viên quán 

lẩu Sơn Lâm

TG1, thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000

231 Trương Thị Ngọc Mai 02/3/1995 060195000868 Giang Hải 1
nhân viên quán 

lẩu Sơn Lâm

TG1, thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000

232 Tống Thị Mỹ Linh 16/4/1998 261513434 Thanh Giang 1
nhân viên quán 

lẩu Sơn Lâm

TG1, thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000

233
Nguyễn Thị Thanh 

Huệ
09/8/2000 261516371 Giang Hải 1

nhân viên quán 

lẩu Sơn Lâm

TG1, thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000



234 Đặng Thị Liên 10/07/1982 060182001324 Giang Hải 1
nhân viên quán 

ăn Như Ý

ST3, thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000

235 Diệp Hoàng Thái Hòa 01/01/1971 260562421 Song Thanh 2
nhân viên quán 

ăn Như Ý

ST3, thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000

236 Lê Thị Kim Phượng 01/01/1988 261069858 Minh Tân 2
nhân viên quán 

ăn Như Ý

ST3, thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000

237 Lê Thị Kim Liên 08/10/1993 261345143 Minh Tân 2
nhân viên quán 

ăn Như Ý

ST3, thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000

238 Trương Thị Bích Hiền 14/9/1973 060173001484 Song Thanh 1
nhân viên quán 

ăn Như Ý

ST3, thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000

239 Đào Thị Mười 01/01/1973 260736799 Hải Tân 3
nhân viên quán 

ăn Như Ý

ST3, thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000

240 Đào Ngọc Hải 20/12/1978 060078000686 Minh Tân 3
nhân viên quán 

ăn Như Ý

ST3, thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000

241 Dương Thị Thu 07/10/1976 261150357 Song Thanh 3
nhân viên quán 

ăn Như Ý

ST3, thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000

242 Ngô Thị Thanh Hòa 01/3/1990 060190001233 Thanh Giang 2
nhân viên cà phê 

Tuấn Bu

Đường ĐT716, KP 

Phú Thủy, thị trấn 

Phan Rí Cửa

1.500.000

243 Nguyễn Thị Hoa 01/01/1960 260184001 Song Thanh 2
nhân viên cà phê 

Tuấn Bu

Đường ĐT716, KP 

Phú Thủy, thị trấn 

Phan Rí Cửa

1.500.000

244 Đặng Văn Cường 08/12/2003 060203000915 Phú Hòa
nhân viên cà phê 

Tuấn Bu

Đường ĐT716, KP 

Phú Thủy, thị trấn 

Phan Rí Cửa

1.500.000

245 Nguyễn Văn Song 29/8/2003 060203001073 Phú Hòa
nhân viên cà phê 

Tuấn Bu

Đường ĐT716, KP 

Phú Thủy, thị trấn 

Phan Rí Cửa

1.500.000

246 Nguyễn Thị Lý 19/12/2005 060305001041 Hải Tân 3
nhân viên cà phê 

Tuấn Bu

Đường ĐT716, KP 

Phú Thủy, thị trấn 

Phan Rí Cửa

1.500.000

247 Lê Thị Mỹ Linh 05/4/2003 060303001836 Phú Tân
nhân viên cà phê 

Tuấn Bu

Đường ĐT716, KP 

Phú Thủy, thị trấn 

Phan Rí Cửa

1.500.000

248 Phạm Thị Lập 24/01/2000 261514197 Phú Tân
nhân viên quán 

ăn xì chuồng

Đường ĐT716, KP 

Phú Hòa, thị trấn 

Phan Rí Cửa

1.500.000



249 Trịnh Thị Ngọc Dung 02/8/1979 060179000655 Song Thanh 1
nhân viên quán 

ăn xì chuồng

Đường ĐT716, KP 

Phú Hòa, thị trấn 

Phan Rí Cửa

1.500.000

250 Lê Văn Liêm 24/02/1995 261331477 Hải Tân 3
nhân viên quán 

ăn xì chuồng

Đường ĐT716, KP 

Phú Hòa, thị trấn 

Phan Rí Cửa

1.500.000

251 Đỗ Thị Kim Anh 01/01/1962 060162000290 Phú Tân
nhân viên quán 

ăn xì chuồng

Đường ĐT716, KP 

Phú Hòa, thị trấn 

Phan Rí Cửa

1.500.000

252 Ngô Thị Thúy 23/02/1986 260966741 Phú Tân
nhân viên quán 

ăn xì chuồng

Đường ĐT716, KP 

Phú Hòa, thị trấn 

Phan Rí Cửa

1.500.000

253 Võ Thị Loan 01/01/1979 060179001233 Phú Hòa
nhân viên quán 

ăn xì chuồng

Đường ĐT716, KP 

Phú Hòa, thị trấn 

Phan Rí Cửa

1.500.000

254 Châu Thị Mỹ Thuận 12/08/1999 261514162 Phú Hòa
nhân viên quán 

ăn xì chuồng

Đường ĐT716, KP 

Phú Hòa, thị trấn 

Phan Rí Cửa

1.500.000

255
Nguyễn Thụy Quế 

Minh
20/10/1982 060182001676 Minh Tân 3

nhân viên trà sữa 

Mộc

MT4, thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000

256 Nguyễn Thị Bé Đông 10/06/1992 261265798 Minh Tân 3
nhân viên trà sữa 

Mộc

MT4, thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000

257 Nguyễn Thị Thu 10/05/1990 261132782 Minh Tân 3
nhân viên trà sữa 

Mộc

MT4, thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000

258 Hoàng Vương Thịnh 04/12/1998 261513175 Thanh Giang 1
nhân viên trà sữa 

Mộc

MT4, thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000

259 Lê Tiền Diễm Phúc 07/11/2000 261519248 KP Phú Hòa
nhân viên  quán 

nhậu Tèo Liên

Đường ĐT716, thị 

trấn Phan Rí Cửa
1.500.000

260 Lê Trọng Bình 15/8/1967 260481792 Phú Thủy

Tự làm Dịch vụ 

tiệc cưới Bình 

Trâm

KP Phú Thủy, thị 

trấn Phan Rí Cửa
1.500.000

261
Nguyễn Ngọc Phương 

Trâm
06/02/1969 260543690 Phú Thủy

nhân viên tiệc 

cưới Bình Trấm

KP Phú Thủy, thị 

trấn Phan Rí Cửa
1.500.000

262 Trần Thị Thu Thảo 15/5/1995 261332651 Minh Tân 1
nhân viên tiệc 

cưới Bình Trấm

KP Phú Thủy, thị 

trấn Phan Rí Cửa
1.500.000



263 Nguyễn Ngọc Quí 13/11/1992 060092014658 Minh Tân 1
nhân viên tiệc 

cưới Bình Trấm

KP Phú Thủy, thị 

trấn Phan Rí Cửa
1.500.000

264 Trần Thị Đông 01/01/1971 260648945 Giang Hai 3
nhân viên tiệc 

cưới Nga Hải

KP ST3, thị trấn 

Phan Rí Cửa
1.500.000

265 Nguyễn Văn Hưng 14/6/1979 260851201 Hải Tân 2

Tài xế xe vận tải 

du lịch 86B-

007.22

xã Hòa Minh 1.500.000

266 Trần Tiến Hùng 09/4/1986 260979294 Song Thanh 3

tài xế vận tải 

hàng hóa cho xe 

Thanh Phong

xã Phan Rí Thảnh 1.500.000

267 Trần Huỳnh Nhã Trang 24/6/1985 260979605 Xuân Giang 1
nhân viên khách 

sạn FLORA

KP MT4, thị trấn 

Phan Rí Cửa
1.500.000

    400.500.000 Tổng Cộng: 267 người

Bằng chữ: Bốn trăm triệu, năm trăm nghìn đồng.

Tổng cộng: Số người hỗ trợ: 267 người ; Số tiền: 400.500.000 đồng; 




